
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/05 đến 09/05 

Tuần 2 

Từ 12/05 đến 16/05 

Tuần 3 

Từ 19/05 đến 23/05 

Tuần 4 

Từ 26/05 đến 30/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh , trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm 

tra thân nhiệt , đồ dùng cá nhân của trẻ , nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh , 

ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường . 

- Cô nhắc nhở trẻ cất balo giầy, dép đúng nơi quy định 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép: chào cô , chào ông bà, bố mẹ ,người thân. (KNS: Chào hỏi 

lễ phép) 

- Chọn đồ dùng, đồ chơi, trò chơi theo ý thích của trẻ.  

* Thể dục sáng: Dụng cụ nơ hoa 

- Khởi động theo nhạc bài hát ”Mưa rồi mưa rơi rồi" 

-Trọng động: Tập theo nhạc bài hát” Bé yêu biển lắm” 

- BTPTC: 

+ ĐT hô hấp: Gà gáy 

+ ĐT Tay: Co duỗi từng tay kết hợp kiễng chân. 

+ ĐT bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên kết hợp tay chống hông, chân bước sang 

phải, sang trái 

+ ĐT Bật : Bật nhảy tại chỗ. 

- Dân vũ theo giai điệu nhạc bài Toca toca  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về những ngày nghỉ và các hoạt động trong những ngày nghỉ đó- giúp trẻ 

kể đúng thời gian 

- Trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về phép lịch sự khi giao tiếp; Phát âm các tiếng có 

chứa các âm khó. Nhắc trẻ không uống nước lã, tự thay quần áo khi bị ướt 

- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước, trò chuyện về 

Bác Hồ với các cháu thiếu niên nhi đồng. Hướng dẫn trẻ biết lắng nghe ý kiến của 

người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép, không cắt ngang, không nói leo trong tất 

cả các hoạt động. 

 



- Đọc thơ, kể chuyện , xem tranh về hành vi văn minh trong giao tiếp : Chú ý khi nghe 

cô, các bạn nói. Điều chỉnh giọng nói phù hợp khi người lớn nhắc nhở. Nghe, hiểu nội 

dung các câu ghép 

- Trò chuyện nhắc trẻ Xin lỗi khi mắc lỗi và nói lời cảm ơn khi được người khác giúp 

đỡ, tặng quà.  

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

- Bé tìm hiểu về đình 

- chùa xã Phúc Lâm  
 

Khám phá 

-Thủ đô hà nội  
 

Khám phá 

Bác Hồ kính yêu  
 

Ôn tập 

Xem hình ảnh - 

video vui tết thiếu 

nhi 1/6  

 

T3 

Văn học 

- Thơ: Làng em buổi 

sáng,  

Văn học 

Truyện: Sự tích Hồ 

gươm,  

Văn học 

Thơ " Hoa quanh 

lăng Bác  

Ôn tập 

Truyện. Ai ngoan sẽ 

được thưởng  

T4 

Vận động 

- Bật (nhảy) từ trên 

cao xuống cao 30 - 

35cm. (Bật sâu)  
 

Âm nhạc 

- DH: Quê hương 

tươi đẹp 

T/C.vũ điệu với báo.  
 

Vận động 

- Bật qua vật cản cao 

10 - 15cm (rộng 5-

6cm, dài 50cm) 

-T/C. Chuyển bóng  

Ôn tập 

- Vận động : Em mơ 

gặp Bác Hồ 

- NH: Việt Nam quê 

hương tôi  

T5 

Hoạt động tạo hình 

- Cắt dán hình bé 

thích  

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ tháp rùa  
 

Steam 

Trang trí ảnh bác hồ  
 

Ôn tập 

Nặn theo ý thích  
 

T6 

Làm quen với toán 

So sánh sự khác biệt 

về độ lớn của 3 đối 

tượng  
 

Làm quen với toán 

- Ôn số lượng trong 

phạm vi 5  
 

Làm quen với toán 

- Ôn So sánh số 

lượng của hai nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 10.  

Ôn Đếm đến 10 và 

đếm theo khả năng  
 



Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

- Quan sát thời tiết trò chuyện về di tích của địa phương; TC: Bịt mắt bắt dê, Chơi tự 

chọn  

- Bé tập đi xe đạp+ Khu sáng tạo. Chơi tự do  

- Đồng dao: Đi cầu đi quán; TCVĐ: Đi khuỵu gối, đi lùi.…. Chơi tự chọn  

- Quan sát cây phượng TC: Nhảy bao bố, Chơi đồ chơi ngoài trời.  

- Quan sát thời tiết. TC: TRồng nụ trồng hoa. Chơi tự chọn  

- Quan sát cây vối ; TC: Chạy tiếp cờ. Chơi tự chọn 

* Tuần 2 

- Quan sát bầu trời; TC: Khu văn hóa dân gian  

- Hát vận động bài. Quê hương tươi đẹp. TC: Kéo co. Chơi tự chọn  

- Giao lưu TCVĐ với lớp A1-B6  

- Lao động vệ sinh sân trường. TC: Lộn cầu vồng. Chơi theo ý thích  

- Đi dạo quanh sân trường. TC: Chuyền bóng. Chơi tự do  

* Tuần 3 

- Quan sát cây bằng lăng; TC: Chuyền bóng; chơi tự chọn  

- Trò chuyện về Bác hồ ;TC: Vẽ lăng bác bằng phấn ; Chơi tự chọn đồ chơi ngoài trời .  

- Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây bưởi(Quan tâm bảo vệ môi trường: Biết chăm sóc tốt cho 

khu vườn hoa xinh của lớp. Không hái hoa, bẻ cành); Chơi tự chọn trò chơi liên hoàn  

- Nghe kể chuyện( Góc thư viện) ; chơi trò chơi tự chọn  

* Tuần 4: 

- Quan sát thời tiết; Nhặt lá cây; TC: bắt vịt trên cạn; Chơi tự chọn  

- Dạo quanh sân trường- Vẽ cái bóng; TC: nhảy bao bố; Chơi tự chọn  

- Vận động Mùa hè đến; TC: Thả đỉa ba ba; Chơi tự chọn  

- Chăm sóc nhổ cỏ vườn cây bưởi(Quan tâm bảo vệ môi trường: Biết chăm sóc tốt cho 

khu vườn hoa xinh của lớp. Không hái hoa, bẻ cành); Chơi tự chọn trò chơi liên hoàn  

Nghe kể chuyện( Góc thư viện) ; chơi trò chơi tự chọn  

 

Hoạt động chơi góc 

* Góc phân vai 

- Nấu những món ăn trong tiệc buffe. Hướng dẫn trẻ hợp tác cùng cô và các bạn trong 

mọi hoạt động. 

 



* Góc xây dựng 

- Xây dựng lăng Bác. Lắp ghép hình. Góc lắp ghép: ghép hình lăng bác…. 

-- Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối. Góc xây dựng: Xây lăng Bác 

* Góc học tập 

- Góc toán- Khám phá: + Đếm các danh lam thắng cảnh; Ai đếm nhanh, đếm theo yêu 

cầu, Bài tập giấy: Nối số lượng bằng nhau; Tô màu số, xếp số, nối theo yêu cầu; Bài 

tập giấy tách theo yêu cầu và tô màu, Chia hạt….đếm đồ dùng, tìm về đúng số, xếp số; 

đo chiều rộng 3 đối tượng...  

+ Tạo các hình từ que tính, que kem, sỏi, đá, bông...thành hình vuông, tròn, tam giác, 

chữ nhật, ngôi sao, hình oval; xếp tháp, xếp hoa; Làm trong vở bé làm quen với toán; 

+ Xem sách, tranh ảnh, hình ảnh, về quê hương đất nước- Bác Hồ. Xem tranh và mô tả 

sự vật, hiện tượng, tranh ảnh theo chủ đề Quê hương đất nước- Bác Hồ. Xem sách, 

tranh ảnh, hình ảnh, và tìm hiểu tên gọi, đặc điểm của một số danh lam thắng cảnh- di 

tích lịch sử. Làm sách về danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Nội 

- Góc văn học:  

Xem sách, đọc thơ, truyện … trong chủ đề, Kể chuyện, hát, đọc thơ về Bác Hồ. Xem 

tranh ảnh về Bác Hồ. Kể chuyện, hát, đọc thơ về Bác Hồ. Tổ chức các hoạt động xem 

sách, đọc sách tại góc sách truyện. 

* Góc nghệ thuật 

- Góc tạo hình:  

+Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích( vẽ, nặn cát xé dán tranh) trong chủ đề về 

Quê hương - Đất nước- Bác Hồ.- Xem tranh ảnh về Bác Hồ. Vẽ, tô tranh về Bác Hồ, 

quê Bác, Quảng Trường... 

+ Nói được ý tưởng tạo nên sản phẩm như Vẽ tháp rùa trang trí ảnh Bác...Làm bài 

trong vở tạo hình. Trình bày ý tưởng của trẻ về cái mà trẻ sắp làm. Nhận xét sản phẩm 

tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục, sáng tạo về sản phẩm của mình và 

của bạn. Trang trí đường viền. Sử dụng các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh 

có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét (cắt – xé dán theo mẫu, đề tài)Vẽ tranh 

triển lãm thiện nguyện. 

- Góc âm nhạc:  



Tự lựa chọn được các nhạc cụ, dụng cụ( phách, mõ, song loan) để gõ đệm theo tiết tấu, 

nhịp điệu của bài hát Yêu Hà nội, Nhớ ơn Bác. Lựa chọn các hình thức vận động khác 

theo bài hát, bản nhạc. Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề. Nghe âm thanh các nhạc cụ âm 

nhạc và nhận ra các âm thanh đó 

* Góc STEAM 

- Đài phun nước 

* Hoạt động Montessori: Thứ 3 ( Tuần 2) 

- Cách pha màu 

- Sử dụng đũa 

- Thẻ quả cầu phân số  

*Tự giải quyết các vấn đề đơn giản nảy sinh trong khi chơi, trong khi hoạt động bằng 

các cách thức khác nhau  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

*HĐ vệ sinh cá nhân trước khi ăn . 

- Thực hành vệ sinh cá nhân. Hướng dẫn trẻ kiên nhẫn, biết chờ đến lượt, hợp tác cùng 

cô và các bạn trong mọi hoạt động. 

- Thực hiện quy định nơi công cộng( Xếp hàng theo thứ tự, không la hét, không đùa 

nghịch trên xe, nơi công cộng...) 

- Yêu cầu con giúp cô phơi khăn sau đó úp cốc rồi mang chậu cất đi, Con gấp khăn lau 

sau đó chia thìa ra gấu và chia gấu ra bàn; Trẻ cố gắng thực hiện công việc được người 

lớn giao , hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu trong các hoạt động; Luyện các kỹ năng, 

hành vi văn minh trong ăn uống. 

*HĐ: Ăn trưa: Giới thiệu các món ăn cho trẻ trước giờ ăn. 

- Tổ chức bữa ăn và nhắc trẻ cầm bát thìa tự xúc cơm ăn. Rèn kĩ năng xúc ăn gọn gàng 

không làm rơi vãi, đổ thức ăn. Trật tự khi ăn 

* Hoạt động ngủ: Mở nhạc thiền, nhạc nhẹ ...quan sát từng trẻ. Yêu cầu trẻ giữ trật tự 

khi ngủ.  

* Hoạt động sau ngủ dậy: Vận động nhảy buổi chiều theo nhạc nước ngoài  

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

- Quan sát tranh trò chuyện về di tích lịch sử địa phương: Chùa làng, đình làng... TC: 

Kể đủ 3 địa danh; Làm quen bài thơ "Làng em buổi sáng".  

 



- Đọc diễn cảm bài thơ" Làng em buổi sáng" ; Xem video Tham quan đài tưởng niệm 

các Anh hùng Liệt sĩ. Xem tranh, ảnh video về di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê 

hương, đất nước; TC: Nhanh và đúng  

- Luyện kĩ năng "Chuyền bắt bóng qua chân" ; Làm bài trong vở LQCC; Tập vẽ cánh 

đồng lúa  

- Rèn kĩ năng vẽ- Viết kí hiệu vào bài; TC: Ai nhanh nhất  

- Làm bài trong vở toán; Xem kênh VTV7 Kids: Lớp học cầu vồng 

* Tuần 2 

- Xem triển lãm tranh về một số cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. TC: Đi tìm 

cảnh đẹp đất nước; Nghe làm quen truyện "Sự tích hồ gươm"  

- Kể truyện theo tranh "Sự tích Hồ gươm"; Nghe và nhận ra các loại bài hát, nhạc khác 

nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca); Rèn kĩ năng trả lời  

- Rèn kĩ năng vận động theo nhạc bài hát" Yêu Hà nội " ; TC: TCAN: hát theo từ yêu 

cầu; Rèn kĩ năng vẽ  

- Làm bài trong vở LQCC. Tổ chức sinh nhật cho các bé tháng 5  

- Làm bài trong vở toán; Rèn kĩ năng kể chuyện  

* Tuần 3 

- Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu; hát VĐ: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Nhớ ơn Bác; 

Làm quen bài thơ: Hoa quanh lăng Bác.  

- Đọc diễn cảm bài thơ" Hoa quanh lăng Bác"; Trải nghiệm: Pha sinh tố hoa quả .  

- Rèn kĩ năng " Đập bóng 4-5 lần liên tiếp; TC Ném vòng cổ chai.  

- Rèn kĩ năng thêm bớt trong phạm vi 5; Làm bài trong vở LQCC; TC: Ném bolinh  

- Luyện kĩ năng tách gộp trong phạm vi 5; Xem kênh VTV7 Kids: Những người bạn 

cầu vồng- sáng tạo  

* Tuần 4: 

- HĐ: Xem phóng sự ngày tết thiếu nhi 1/6; Nghe truyện" Ai ngoan sẽ được thưởng"; 

TC: Vượt chướng ngại vật  

- Kể chuyện theo tình tiết trong tranh truyện, kể chuyện theo tình tiết trong tranh truyện 

"Ai ngoan sẽ được thưởng"; nghe và học bài hát" Em mơ gặp Bác Hồ".  



- Rèn kĩ năng vận động theo bài hát "Em mơ gặp Bác Hồ"; Rèn kĩ năng nặn theo ý 

thích  

- Luyện kĩ năng đếm, nhận biết sô, thêm bớt trong phạm vi 5; Làm bài trong vở LQCC  

- Liên hoan tổng kết cuối năm  

* vệ sinh lớp học, nêu gương cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Một số di tích lịch sử 

của địa phương  

Một số danh lam thắng 

cảnh của đất nước  
Bác Hồ kính yêu   

 

 


